XVI. Lĩnh vực Quảng cáo  

1. Thủ tục xác nhận cấp phép quảng cáo 
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Văn Hóa và Thông Tin quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
    
 - Khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì ghi biên nhận cho người nộp.

b.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. 
* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Văn Hóa và Thông Tin quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn xin thực hiện quảng cáo (theo mẫu - bản chính).                                    
+ Market (bản chính)

+ Hình vị trí xin phép (bản chính)

+ Giấy phép hoạt động của công ty quảng cáo (bản sao).

+ Giấy phép kinh doanh của vị trí xin phép quảng cáo (bản sao).

+ Hợp đồng của chủ nhà và công ty quảng cáo (đối với panô); biên bản thỏa thuận của chủ nhà và công ty quảng cáo (đối với hộp đèn).

+ Giấy đăng ký hàng chất lượng (bản sao).
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
 
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin quận – huyện
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 
- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin thực hiện quảng cáo
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
* Đơn xin thực hiện quảng cáo (Phụ lục 2)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001;

* Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo.
* Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Văn hóa thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003NĐ-CP ngày 13/03/3003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh quảng cáo.
* Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8/12/2005 của Bộ Văn hoá-Thông tin sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT;

* Thông tư số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 của Bộ Văn hóa thông tin - Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Bộ Xây dựng  hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.
2. Thủ tục xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép quảng cáo

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Văn Hóa và Thông Tin quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ 

    a. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cập nhật vào máy mạng vi tính, in biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.

    b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: : Nhận kết quả tại Phòng Văn Hóa và Thông Tin quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn xin gia hạn giấy phép quảng cáo (02 đơn)                        
+ Maket nội dung quảng cáo (có đóng dấu xác nhận của đơn vị xin quảng cáo)
+ Ảnh chụp vị trí đặt quảng cáo

+ Bản sao Hợp đồng sử dụng địa điểm quảng cáo giữa đơn vị xin quảng cáo với chủ sở hữu địa điểm quảng cáo, đính kèm hồ sơ chứng minh quyền sở hữu địa điểm quảng cáo (Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy Chứng nhận  quyền sở hữu nhà ở, đất ở )
+ Bản sao giấy phép hết hạn 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch 
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng văn hóa và Thông tin quận – huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có) Không có 
- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận trực tiếp vào Đơn xin gia hạn giấy phép quảng cáo
- Lệ phí (nếu có): Không có  
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001
* Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.
* Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

* Quyết định số 108/2002/QĐ-UB ngày 25/9/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thủ tục xác nhận hồ sơ xin thực hiện quảng cáo 

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Văn Hóa và Thông Tin quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ 

    
a. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cập nhật vào máy mạng vi tính, in biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.

    
b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Văn Hóa và Thông Tin quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn xin thực hiện quảng cáo (02 đơn - theo mẫu)                                

+ Maket nội dung quảng cáo (có đóng dấu xác nhận của đơn vị xin quảng cáo)
+ Ảnh chụp vị trí đặt quảng cáo

+ Bản sao Hợp đồng sử dụng địa điểm quảng cáo giữa đơn vị xin quảng cáo với chủ sở hữu địa điểm quảng cáo, đính kèm hồ sơ chứng minh quyền sở hữu chủ địa điểm quảng cáo (Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy Chứng nhận  quyền sở hữu nhà ở, đất ở)
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch 
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
  
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng văn hóa và Thông tin quận – huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có) Không có 
- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận Đơn xin thực hiện quảng cáo
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Đơn xin thực hiện quảng cáo (Phụ lục 2) 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001
*Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.
*Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

* Quyết định số 108/2002/ QĐ-UB ngày 25/9/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
4. Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo 

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, số 47 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ yêu cầu.

   
 a. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cập nhật vào máy mạng vi tính, in biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.

   
 b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần người nộp hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, số 47 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn xin thực hiện quảng cáo (theo mẫu)
+ Maket nội dung quảng cáo (có đóng dấu xác nhận của đơn vị xin quảng cáo)                      
+ Ảnh chụp vị trí đặt quảng cáo
+ Bản sao Hợp đồng sử dụng địa điểm quảng cáo giữa đơn vị xin quảng cáo với chủ sở hữu địa điểm quảng cáo, đính kèm hồ sơ chứng minh quyền sở hữu chủ địa điểm quảng cáo (Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy Chứng nhận  quyền sở hữu nhà ở, đất ở)
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
 
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng văn hóa và Thông tin quận ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 
- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí (nếu có): 

* Lệ phí choán đất công; Mức thu từ  8.000 đồng đến 10.000 đồng/tháng hoặc từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/m2/năm. 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Đơn  xin thực hiện quảng cáo (Phụ lục 2 )
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001
* Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.
* Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

* Quyết định số 964/QĐ-UB ngày 24/12/1991 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giải biểu thu lệ phí khai thác đất công, chợ, đường phố, bến bãi, cảng vv…

* Quyết định số 108/2002/ QĐ-UB ngày 25/9/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

* Quyết định số 75/2004/ QĐ-UB ngày 31/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 1 giai đoạn 2004-2005.
* Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06/11/2006 của UBND thành phố về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006-2010.

5. Thủ tục gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, số 47, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ yêu cầu.

   
 a. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cập nhật vào máy mạng vi tính, in biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.

  
  b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, số 47, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần). 
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn gia hạn thực hiện quảng cáo 
+ Maket nội dung quảng cáo (có đóng dấu xác nhận của đơn vị xin quảng cáo)                                  
+ Ảnh chụp vị trí đặt quảng cáo
+ Bản sao Hợp đồng sử dụng địa điểm quảng cáo giữa đơn vị xin quảng cáo với chủ sở hữu địa điểm quảng cáo, đính kèm hồ sơ chứng minh quyền sở hữu chủ địa điểm quảng cáo (Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy Chứng nhận  quyền sở hữu nhà ở, đất ở)
+ Bản sao giấy phép quảng cáo hết hạn.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận 1
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
 
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng văn hóa và Thông tin quận ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 
- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí (nếu có):

*Lệ phí choán đất công:  

  Mức thu từ  8.000 đồng đến 10.000 đồng/tháng hoặc từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/m2/năm.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001
* Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.
* Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

* Quyết định số 964/QĐ-UB ngày 24/12/1991 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giải biểu thu lệ phí khai thác đất công, chợ, đường phố, bến bãi, cảng vv…

* Quyết định số 108/2002/ QĐ-UB ngày 25/9/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

* Quyết định số 75/2004/ QĐ-UB ngày 31/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 1 giai đoạn 2004-2005.

* Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06/11/2006 của UBND thành phố về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010.
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